
 

IELTS Standard: IS.A - K.233
Thầy Thịnh & Cô M/Thư

RAW CONVERTED RAW CONVERTED

1 Huỳnh Quốc Đạt 32 7.5 30 7.0 7.5
2 Lê Ngọc Diễm 33 7.5 23 6.0 7.0
3 Nguyễn Nhật Hải 35 8.0 34 7.5 8.0
4 Nguyễn Phúc Liên Hoa 31 7.0 37 8.5 8.0
5 Lý Gia Hưng 30 7.0 39 9.0 8.0
6 Đinh Tiến Huy 36 8.0 37 8.5 8.5
7 Nguyễn Thanh Nguyễn 36 8.0 40 9.0 8.5
8 Nguyễn Hoàng Phi 35 8.0 40 9.0 8.5
9 Lưu Nguyễn Thùy Quyên 32 7.5 32 7.0 7.5

10 Nguyễn Ngọc Thanh Vy 26 6.5 37 8.5 7.5
11 Bùi Thiên Như Ý 33 7.5 26 6.0 7.0

Giải thích:
Cột 1: Số thứ tự
Cột 2: Họ và tên
Cột 3: Số câu Listening được trả lời chính xác 
Cột 4: Số điểm Listening được quy đổi 
Cột 5: Số câu Reading được trả lời chính xác 
Cột 6: Số điểm Reading được quy đổi 
Cột 7: điểm IELTS cuối cùng (tổng điểm IELTS Listening và Reading quy đổi)
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